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SỞ Y TẾ NINH BÌNH 

TRUNG TÂM Y TẾ NHO QUAN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /BC-TTYT 
 

Nho Quan, ngày       tháng 12 năm 2021 
 

 

BÁO CÁO  

Tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 

(Tính đến 09h00 ngày 29/12/2021) 

 

1. Tổng toàn huyện các trường hợp hiện nay đang được cách ly, theo 

dõi hoặc giám sát: 1226 trường hợp 

- Cách ly tại cơ sở y tế: 161 trường hợp 

- Cách ly tập trung: 161 trường hợp 

- Cách ly tại nhà, nơi cư trú: 904 trường hợp 

2. Ca bệnh xác định 

- Số ca bệnh xác định mới: 01 (BN N.T.L) 

- Số ca bệnh tái dương tính: 0 

3. Số trường hợp hết thời gian cách ly y tế tại nhà: 24 trường hợp. 

4. Số mẫu đã lấy để xét nghiệm tính từ ngày 29/4/2021 đến nay: 41688 

mẫu 

Trong đó: 

- Số mẫu đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2: 41432 mẫu 

- Số mẫu đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2: 59 mẫu 

- Số mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm: 197 mẫu. 

- Số mẫu đã lấy nhưng không đủ tiêu chuẩn dịch tễ để xét nghiệm: 0 

5. Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 

- Số đối tượng được tiêm vắc xin Covid-19 từ đợt 1 đến đợt 11 năm 2021 là 

100622 người. Trong đó số người được tiêm đủ 02 mũi vắc xin là 100124 người. 

Số người được tiêm mũi 3 là 629 người. 

6. Đối tượng cách ly 

6.1. Các trường hợp đang được cách ly tập trung 

- Về từ thành phố Hồ Chí Minh: 07 trường hợp 

- Về từ tỉnh Đồng Nai : 04 trường hợp 

- Về từ tỉnh Bình Dương : 13 trường hợp 

- Về từ tỉnh Bạc Liêu: 0 trường hợp 

- Về từ tỉnh Long An: 03 trường hợp 
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- Về từ các địa phương khác có yếu tố dịch tễ phức tạp: 42 trường hợp 

- Tiếp xúc gần với các trường hợp F0: 92 trường hợp 

6.2. Các trường hợp đang được cách ly tại nhà 

- Cách ly sau khi đã hoàn thành cách tập trung : 416 trường hợp 

- Cách ly sau khi điều trị khỏi : 17 trường hợp 

- Tiếp xúc gần với các trường hợp F0 : 54 trường hợp 

- Tiếp xúc gần với các trường hợp F1 : 125 trường hợp 

- Về từ các tỉnh, thành phố có dịch: 292 người. 

- Tổng số lượt người được kiểm soát tại chốt cầu Lập Cập (tính từ ngày 

28/5/2021 đến nay) là 260689 lượt người. 

- Tổng số lượt người được kiểm soát tại chốt xã Phú Long (tính từ ngày 

01/8/2021 đến nay) là 69401 lượt người. 

- Tổng số lượt người được kiểm soát tại chốt xã Xích Thổ (tính từ ngày 

01/8/2021 đến nay) là 44620 lượt người. 

- Số người tại các chốt có yếu tố dịch tễ liên quan đến Covid-19 : 0 người 

7. Các hoạt động chỉ đạo 

- Đẩy mạnh truyền thông cho cộng đồng về các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 ; 

- Tiếp tục giám sát, điều tra phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc 

bệnh và các trường hợp từ các vùng dịch, ổ dịch trong nước về địa phương./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Huyện ủy; 

- UBND huyện; 

- CDC Ninh Bình; 

- BVĐK huyện; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Hoàng Anh Tuấn 
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PHỤ LỤC 
 

CẬP NHẬT DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM NGUY CƠ  

CẦN KHAI BÁO Y TẾ THEO THÔNG BÁO KHẨN CỦA BỘ Y TẾ 

(Cập nhật đến 17h ngày 28/12/2021 - Tiếp tục cập nhật khi có thông báo mới của 

Bộ Y tế) 

 

NINH BÌNH 

- Tất cả những người có mặt tại chợ Đền Dâu, phường Nam Sơn, thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình trong khoảng thời gian từ 8h đến 9h, Chủ Nhật, ngày 

07/11/2021 

- Tất cả những người có mặt tại điểm tiêm chủng vắc xin COVID-19 thuộc nhà 

văn hóa UBND phường Nam Sơn từ lúc 7h đến 8h45 ngày 01/11/ 2021 

- Đám tang ông Đinh Văn Đậu, đội 1, thôn Lãng Ngoại, xã Gia lập, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình từ 19h30 ngày 18/11/2021 đến 15h ngày 19/11/2021 

- Nhà hàng The Paradise, địa chỉ: số 02, ngõ 42, phố 11, đường Đào Duy Từ, 

phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình từ 9h-11h ngày 

17/11/2021. 

- Nhà hàng Vũ Bảo, địa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, Nam Bình, thành phố Ninh Bình, 

tỉnh Ninh Bình từ 11h-12h ngày 17/11/2021 

- Quán cắt tóc Tặng Liberty tại số 87, Phố Mới, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình từ 10h ngày 27/11/2021 đến hết ngày 04/12/2021. 

- Quán Buffet hải sản Quang Dũng (địa chỉ tại phố 4, Ngô Quyền, phường 

Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) trong khoảng thời gian từ 

20h đến 21h30 ngày 29/11/2021 và 12h đến 13h30 ngày 03/12/2021. 

- Quán Trà sữa Hương (đối diện Huyện ủy Gia Viễn) tại thị trấn Me, huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình trong thời gian từ 21h đến 22h ngày 04/12/2021. 

- Quán nước Tháp Cao (gần cây xăng 417) tại thị trấn Me, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình trong khoảng thời gian từ 21h đến 22h ngày 28/11/2021. 

- Quán lẩu nướng POKA tại Phố Mới, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình từ 19h đến 21h ngày 27/11/2021. 

- Trạm bảo hành DAIKIN công ty TNHH điện lạnh Phú Mỹ Linh, số 668, 

đường 30/6, phố Vân Giang, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình từ 06 giờ đến 17 giờ các ngày từ 26/11/2021 đến 03/12/2021. 

- Quán bún đậu Su Quán, đường Thanh niên, tổ 20, phường Bắc Sơn, Thành 

phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình từ 09 giờ đến 12 giờ ngày 01/12/2021 và từ 09 

giờ đến 17 giờ ngày 02/12/2021. 
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- Xe buýt tuyến Nho Quan – Rịa – thành phố Ninh Bình, biển kiểm soát 35B 

– 00401 khởi hành lúc 07h30 ngày 03/12/2021 tại Bến xe Ninh Bình. 

-  Xe buýt tuyến Nho Quan – Me – Bệnh viện 700 giường, biển kiểm soát 

35B-01403, khởi hành lúc 05h ngày 29/11/2021 tại bến xe Nho Quan, đón 

bệnh nhân dương tính lúc 5h45 phút tại cổng chợ Me, thị trấn Me, huyện Gia 

Viễn. 

- Xe buýt tuyến Nho Quan – Me – Bệnh viện 700 giường, biển kiểm soát 

35F.00028, khởi hành lúc 08h20 ngày 29/11/2021 tại BigC Ninh Bình, đón 

bệnh nhân dương tính lúc 08h42 phút tại cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh 

Bình, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình. 

- Khu vực học quy chế thi, phòng thi lý thuyết, khu vực thi thực hành lái xe mô 

tô Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, thuộc địa phận xã Ninh Tiến, 

thành phố Ninh Bình từ 07h đến 08h30 ngày 29/12/2021. 

- Lễ cưới tại Nhà thờ Đồng Chưa, thôn Đồng Chưa, xã Gia Thịnh, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình từ 09h30 đến 11h ngày 04/12/2021. 

- Quán miến lươn, số 1, đường Tôn Đức Thắng, phố 11, phường Đông Thành, 

thành phố Ninh Bình từ 8h30 – 9h ngày 05/12/2021 và ngày 06/12/2021. 

- Quán bún bò Huế, số 266, đường Lương Văn Thăng, phường Đông Thành, 

thành phố Ninh Bình (gần Cây xăng cầu Non Nước) từ 08h-09h ngày 

07/12/2021 và từ 08h30-9h ngày 10/12/2021. 

- Quán phở Lý Quốc Sư, số 27, đường Đinh Tiên Hoàng, phố 2, phường Đông 

Thành, thành phố Ninh Bình từ 08h30-09h ngày 09/12/2021. 

- Đền Cậu Bé Đồi Ngang (Phủ Đồi Ngang), xã Phú Long, huyện Nho Quan, 

tỉnh Ninh Bình từ 14h20 - 16h ngày 11/12/2021. 

- Phòng dịch vụ khách hàng tại sảnh tầng 1 Ngân hàng Viettinbank, số 951 

đường Trần Hưng Đạo, phường Vân Giang thành phố Ninh Bình từ 14h30-

15h20 ngày 10/12/2021. 

- Văn phòng Công chứng Quang Linh, số nhà 29, ngõ 40, đường Lê Thái Tổ, 

phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình từ ngày 06-10/12/2021 và từ ngày 

13-14/12/2021. 

 

 

HÀ NỘI 

 

- Quán nướng 37 Mã Mây từ 18h-20h ngày 12/11/2021. 

- Cafe 39 Tạ Hiện từ 8h-9h30 ngày 13/11/2021. 
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- Nhà hàng Kinh Kỳ 104 Hòa Mã từ 13h-14h ngày 13/11/2021. 

- Phở 50 Hàng Vải từ 9h15-10h ngày 14/11/2021. 

- Xe bus 70A (hướng Thị xã Sơn Tây - Cầu Giấy trong khoảng thời gian 5h00-

7h00; hướng Cầu Giấy - Thị xã Sơn Tây trong khoảng thời gian 16h00-18h00) 

các ngày từ 07/11/2021 đến 14/11/2021. 

- Nhà văn hóa thôn Ninh Cầm, xã Tân Dân, Sóc Sơn trong khoảng thời gian từ 

13h đến 17h ngày 9/11; từ 7h30 đến 11h30 ngày 13/11. 

- Đám cỗ nhà bà Đảm ở Ninh Cầm, Sóc Sơn chiều ngày 13/11. 

- Đám cỗ nhà bà Giám, Ninh Cầm, Sóc Sơn sáng ngày 15/11 

- Quán Vịt Ngon sạch số 68 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân từ 

ngày 10/11/2021 (tại đây đã có 6 người dương tính). 

- Từ ngày 8/11 đến 22/11 tại quán xôi số 546 La Thành. 

- Ngày 19/11, 9h - 12h: Lên khoa Địa lý trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

332 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. 

- Ngày 20/11, tại các điểm: 

+ 9h - 11h30: Dự lễ kỉ niệm 65 năm ngày thành lập trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên tại 19 Lê Thánh Tông. 

+ 11h30 - 12h30: Tại nhà hàng số 3 Lê Thánh Tông. 

- Quầy hàng số 346 A2 tầng 3 chợ Đồng Xuân từ ngày 20/11/2021 đến 

24/11/2021 

- Quán café Tonkin tại số 9, Trần Hưng Đạo và Quán Café tại 39 Lý Thường 

Kiệt từ 7h45 đến 11h ngày 26/11/2021 

- Trường đại học Dược Hà Nội, tại 13-15 phố Lê Thánh Tông từ ngày 

26/11/2021 đến trưa ngày 27/11/2021 

- Quán Phở gà số 01 phố Hàng Điếu từ 7h đến 7h10 snags ngày 28/11/2021 

- Quán Cháo Vịt tại 21 Lý Nam Đế từ 9h đến 10h30 ngày 28/11/2021 

- Tòa nhà BC Bệnh viện Phụ sản Trung ương số 43 phố Tràng Thi – quận Hoàn 

Kiếm, Thành phố Hà Nội trong thời gian từ ngày 18/11/2021 đến 2/12/2021. 

- Quán bún mọc tại 19 phố Nguyễn Thiện Thuật từ ngày 22/11 đến ngày 02/12. 

- Chợ bát phố Gầm Cầu từ ngày 28/11 đến ngày 02/12. 

- Quán bún riêu Xiên tại 17 – 19 phố Gầm Cầu từ ngày 22/11 đến ngày 03/12. 

- Cửa hàng quần áo 76 phố Hàng Đường từ ngày 01/12 đến ngày 06/12. 

- Quán chả cá Thăng Long tại số 6B phố Đường Thành từ 14h00 đến 15h00 

ngày 05/12. 

- Quán café Starbucks ở phố Nhà Thờ từ 15h30 đến 16h00 ngày 05/12. 
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- Từ ngày 19-25/11: Từ 8h00 đến 17h00, tại số 2 Nguyễn Hoàng tòa nhà sông 

Đà 9 (tầng 1). 

- Ngày 26/11, 14h00 tại văn phòng Công ty Long Hải số 521 Minh Khai – Hai 

Bà Trưng. 

- Ngày 26/11, 30/11, Công ty Long Hải số 521 Minh Khai –Hai Bà Trưng. 

- Ngày 29/11, 14h00-17h00 tại Công đoàn ngành GTVT Hà Nội - số 16 Cao Bá 

Quát 

- Ngày 1/12: 11h tại hiệu thuốc Pharmacity 284 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà 

Trưng 

- Ngày 2/12: 8h00 tại Liên đoàn lao động thành phố số 51 Lý Thái Tổ. 

- Ngày 1/12: tại các điểm: 

+ Sáng 8h00-11h30 tại Văn phòng Aia exchange (tầng 11 Lotte Center Liễu 

Giai), quán cafe tại tầng 38. 

+ Trưa 11h30-14h tại quán miến lươn ở số 9 Phố Thi Sách, Ngô Thì Nhậm, 14h-

17h tại thẩm mỹ viện Hera 32 phố Huế. 

+ Tối tại cửa hàng photo - 55A Nguyễn Chí Thanh. 

- Ngày 2/12, tại các điểm: 

+ Sáng tại văn phòng tầng 11 Lotte Center Liễu Giai 

+ Trưa 11h30-13h30 quán lòng số 10 Kim Mã Thượng, 14h00 tại quán cafe 

Roaster số 33 Kim Mã Thượng, 16h00 tại cửa hàng quần áo Rêver Accessory 

14C Hội Vũ, 18h00 cửa hàng gà ở chợ Cống Vị. 

- Ngày 3/12: Buổi sáng 8h00-11h30 tại Nest by Aia 17B Ngô Quyền. 

- Ngày 1/12: Khoảng 14h tại Miếu Cô Bé Nữ Hoàng Mai Hoa, số 18 Tam Trinh, 

phường Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng.  

- Ngày 3/12 tại các điểm:  

+ Buổi sáng tại hiệu thuốc số 8 Hàng Than.  

+ Buổi trưa tại hiệu sách Ba Đình 12, phường Quán Thánh, Nguyễn Trung Trực.  

- Ngày 4/12, tại các điểm: 

+ 7h-9h tại quán phở số 58 phố Cửa Bắc.  

+ 19h00 tại Haidilao tầng 6 Vincom Nguyễn Chí Thanh - L6, số 54A Nguyễn 

Chí Thanh. 
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